11. Huyện Hải Hà

I. Bảng giá đất ở

A. Đất ở tại đô thị - Thị Trấn Quảng Hà - Đô Thị loại V
	STT
	Tên các đoạn đường phố, khu dân cư
	Mức GIá (đ/m2)

	1
	Đường Trung tâm thị trấn Quảng Hà
	

	1.1
	Đất bám đường từ ngã 3 đường L. Nghiệp (giáp xã Q.Chính) đến hết nhà Ông Toàn Vui
	3.200.000

	1.2
	Đất bám đường từ giáp nhà Ông Toàn Vui đến hết nhà Ông Lân Thắng
	3.800.000

	1.3
	Đất bám đường từ nhà Ông Khiêm Điệp đến hết nhà Ông Chấp
	3.000.000

	1.4
	Đất bám đường từ nhà Ông Tuấn Thảo đến hết nhà Ông Hoa Gái
	2.500.000

	1.5
	Đất bám đường từ nhà Ông Thưởng Thược đến hết nhà Đông Cừu
	2.000.000

	1.6
	Đất bám đường từ nhà Ông Tắc Nghĩa đến đầu cầu Hải Hà
	1.500.000

	2
	Đường Bưu điện-Phố Chu văn An, Nguyễn Du đối diện chợ trung tâm
	

	2.1
	Đất bám đường từ Trạm vật tư nông nghiệp đến hết Bưu điện
	3.000.000

	2.2
	Đất bám đường từ Khách sạn Sơn Hà đến hết nhà Ông Hồng Xiêm
	2.000.000

	2.3
	Đất bám đường từ nhà ông Đào liên đến ngã 3 L.Nghiệp (giáp xã Q Chính )
	1.400.000

	2.4
	Đất bám đường từ nhà Văn hoá huyện đến hết Phòng Tài chính-Kế Hoạch
	800.000

	3
	Đường phố Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Quý Đôn
	

	3.1
	Đất bám đường từ Đội Thuế Thị trấn đến hết nhà Chiến Nghiêm
	600.000

	3.2
	Đất bám đường từ giáp nhà Chiến Nghiêm vòng quanh nhà văn hoá đến hết nhà Ông Ngọc
	500.000

	3.3
	Đất bám đường từ nhà ông éng đến đường rẽ vào Trường tiểu học Thị trấn
	1.200.000

	3.4
	Đất bám đường từ tiếp giáp lối rẽ vào Trường tiểu học Thị trấn đến nhà Ông Tiền Ngấn và Ông Tiến Gái ( Ngã 4 Quảng Trung )
	800.000

	3.5
	Đất bám đường từ nhà Ông Vinh theo đường phố Trần Khánh Dư đến hết nhà Ông Quảng Thứ
	600.000

	3.6
	Đất bám đường từ nhà Nghiên Kiều đến Cầu ngầm II
	700.000

	3.7
	Từ nhà Bà Chúng đến khu chợ cũ
	500.000

	3.8
	Khu dân cư sau dãy bám đường từ trường tiểu học thị trấn đến ngã tư Quảng Trung
	500.000

	4
	Phố bờ sông và các khu dân cư khác
	

	4.1
	Từ nhà Bà Cần đến lối rẽ vào sân vận động
	800.000

	4.2
	Phố bờ sông My sơn, Trần Khánh Dư, Chu Văn An và đất bám đường vào sân vận động
	500.000

	4.3
	Từ ngã 3 Lâm nghiệp đến giáp nhà Ông tiền Ngấn ( ngã 4 Quảng Trung )
	1.000.000

	4.4
	Từ lối rẽ vào lò mổ ( cũ ) đến nhà Dũng Lê
	1.000.000

	4.5
	Đất bám đường từ Trạm y tế Thị trấn đến hết nhà Ông Trường Hương
	700.000

	4.6
	Điểm dân cư sau đường Trung tâm ( Phố Nguyễn Du )
	1.400.000

	4.7
	Các khu còn lại của Phố Ngô Quyền
	500.000

	4.8
	Đất dân cư khu vực phố Phan Đình Phùng, phố Hoàng Hoa Thám ( Trừ các hộ bám đường lâm nghiệp)
	500.000

	4.9
	Từ giáp nhà ông Ngô Song Toàn bám đường lâm nghiệp đến giáp Phú Hải
	700.000

	4.10
	Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Quảng Hà
	

	4.10.1
	Các lô đã hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật (gồm các lô: A, B, C, D)
	2.500.000

	4.10.2
	Các khu vực còn lại chưa đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt
	1.000.000

	4.11
	Các khu khác còn lại
	500.000


- Giá đất dãy phía sau liền kề dãy bám mặt đường trung tâm thị trấn Quảng Hà bằng 80% giá đất của dãy bám mặt đường trung tâm thị trấn Quảng Hà quy định tại bảng giá này, áp dụng cho toàn thị trấn Quảng Hà.

- Giá các ô đất góc bám 2 mặt đường tính hệ số 1,2 so với giá đất quy định tại bảng giá này.

B. Đất ở tại nông thôn
	STT
	Tên các đoạn đường phố, khu dân cư
	MứC GIá (đ/m2)

	I
	Xã Quảng Đức (xã miền núi)
	

	1
	Khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh: Đất bám đường từ nhà bà Hoàn (cũ) đến trạm Barie biên phòng
	500.000

	2
	Đất đối diện trạm Barie Biên phòng đến cống đầu đường đi Mốc 13
	300.000

	3
	Các khu vực khác còn lại của cửa khẩu
	100.000

	4
	Đất bám đường từ cầu ngầm đến ngã 3 cái phầu (lối rẽ UBND xã)
	80.000

	5
	Đất bám đường từ nhà ông Mật (ngã 3) đến nhà ông Hoàn (khu chợ)
	200.000

	6
	Các khu khác còn lại
	50.000

	II
	Xã Quảng Sơn (xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường từ cống quay đến cầu ngầm xã
	80.000

	2
	Đất bám đường từ cầu ngầm xã đến lối rẽ vào Nhì Cáu
	100.000

	3
	Các khu dân cư khác còn lại
	50.000

	III
	Xã Quảng Thịnh (xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường từ đầu cầu giáp xã Quảng chính đến ngã 4 UBND xã
	150.000

	2
	Đất bám đường từ cầu treo đến giáp đường Tài chi
	150.000

	3
	Đất bám đường từ giáp Q. Chính theo đường Tài chi giáp Quảng Sơn
	100.000

	4
	Đất bám đường từ cầu treo đến giáp thôn 1 Quảng chính
	150.000

	5
	Các khu vực khác còn lại
	70.000

	IV.
	Xã Đường Hoa ( xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường quốc lộ 18A từ giáp Quảng long đến trạm kiểm lâm
	150.000

	2
	Đất bám đường từ tiếp giáp trạm kiểm lâm đến lâm trường cũ
	300.000

	3
	Đất bám đường từ tiếp giáp lâm trường cũ đến giáp Đầm hà
	120.000

	4
	Đất bám đường giáp từ quốc lộ 18A đến giáp Tiến Tới
	250.000

	5
	Đất bám đường từ nhà ông Tính đến trường học
	150.000

	6
	Từ ngã 3 cầu Mái Bằng đến Cầu Tình Nghĩa
	250.000

	7
	Từ Cầu Tình nghĩa đến hết Trường THCS
	200.000

	8
	Hai bên đường từ giáp Quốc lộ 18A đến Đội 16
	150.000

	9
	Các khu khác còn lại
	100.000

	V
	Xã Quảng Long (xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường Quốc lộ 18A
	

	1.1
	Từ giáp Quảng chính đến nhà ông Tấn (cống thôn 4)
	500.000

	1.2
	Từ giáp cống thôn 4 đến đầu dốc Nông trường(Căng tin cũ)
	350.000

	1.3
	Từ tiếp giáp dốc nông trường (căng tin cũ) đến đầu dốc rẽ đi Q. Sơn
	500.000

	1.4
	Từ giáp đầu dốc rẽ Quảng Sơn đến khe hèo (giáp Đường Hoa)
	150.000

	1.5
	Đất từ ngã 3 (căng tin cũ) vào sâu 1.000m đến nhà Ông Khiêm
	150.000

	2
	Các khu vực khác (không bám đường Quốc lộ 18A
	

	2.1
	Đất bám đường từ ngã 3 rẽ Trúc Bài Sơn đến dốc nhà Ông Thản
	300.000

	2.2
	Đất bám đường từ giáp nhà ông Thản đến nhà ông Dũng (ngã 3)
	200.000

	2.3
	Đất bám đường từ ngã 3 đến cống quay giáp Quảng sơn
	150.000

	2.4
	Đất bám đường từ tiếp giáp đầu dốc nông trường đến nhà ông Cần
	150.000

	2.5
	Đất bám đường từ nhà ông Điều đến ngã 3 giáp Q.Trung,Q.Long,Q.Điền
	120.000

	2.6
	Từ giáp cầu 6 tấn đến ngã 3 giáp Q.Trung,Q.Phong, Q.Điền
	400.000

	2.7
	Các khu khác còn lại
	100.000

	VI
	Xã Quảng Thành (xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường Quốc lộ 18A
	

	1,1
	Đất bám đường từ giáp xã Quảng Minh đến đường rẽ vào kho quân khí
	350.000

	1,2
	Đất bám đường từ giáp lối rẽ kho quân khí đến chân dốc cầu Quảng Thành 2
	600.000

	1,3
	Đất bám đường từ chân cầu Quảng thành 2 đến giáp Thị xã Móng Cái
	300.000

	1,4
	Đất bám đường từ quốc lộ 18A đến đỉnh dốc cổng trời
	100.000

	1,5
	Đất bám đường từ ngã 4 chợ chiều đến giáp Quảng thắng
	200.000

	1,6
	Đất bám đường từ ngã 4 chợ chiều đến hết thôn (ông Tha)
	200.000

	1,7
	Đất bám đường từ ngã 4 cổng Trung đoàn đến doanh trại bộ đội
	200.000

	1,8
	Đất bám đường từ ngã 4 cổng trung đoàn đến giáp xã Quảng thắng
	120.000

	1,9
	Các khu vực khác còn lại
	100.000

	VII
	Xã Quảng Phong (xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường từ ngã 3 cửa hàng đến bến tàu cũ
	150.000

	2
	Đất bám đường từ ngã 3 cửa hàng đến nhà ông Thắng
	250.000

	3
	Đất bám đường từ nhà ông thắng đến dốc đỏ
	150.000

	4
	Đất bám đường từ giáp nhà ông Gàng đến đầu đê giáp thôn Cái Đước
	100.000

	5
	Đất bám đường từ ngã 3 UBND xã đến ngã 4 thôn 4 ( Ông Bột )
	150.000

	6
	Đất bám đường từ giáp xã Quảng Điền đến ngã 3 cửa hàng Quảng phong
	400.000

	7
	Các khu khác còn lại
	100.000

	VIII
	Xã Tiến Tới ( xã miền núi)
	

	1
	Đất bám đường từ điểm giáp xã Đường Hoa đến UBND xã
	300.000

	2
	Đất bám đường giáp UBND xã đến hết khu quy hoạch bến mới
	350.000

	3
	Các khu khác còn lại
	100.000

	IX
	Xã Cái Chiên ( Xã miền núi, hải đảo)
	

	1
	Đất bám đường trục xã
	100.000

	2
	Các khu khác còn lại
	60.000

	X
	Xã Quảng Chính (xã Trung du)
	

	1
	Đất bám đường Quốc lộ 18A
	

	1.1
	Từ ngã 3 Lâm nghiệp đến giáp UBND xã
	2.500.000

	1.2
	Từ UBND xã đến chân dốc nghĩa trang liệt sỹ
	1.500.000

	1.3
	Từ giáp chân dốc nghĩa trang liệt sĩ đến giáp xã Quảng Long
	800.000

	2
	Các khu vực khác (không bám đường Quốc lộ 18A)
	

	2.1
	2 bên đường từ nhà ông Đào Lâm đến ngã 3 nhà ông Đinh Hữu Hùng
	600.000

	2.2
	2 bên đường từ giáp nhà ông Đinh Hữu Hùng đến hết nhà Quản Trang
	200.000

	2.3
	2 bên đường từ giáp nhà ông Đinh Hữu Hùng đến giáp Quảng thịnh
	200.000

	2.4
	Từ nhà ông Phạm Chuyên Cần đến lối rẽ vào trường Dân lập
	500.000

	2.5
	Từ giáp lối rẽ vào trường Dân lập đến hết nhà Tùng Khương
	500.000

	2.6
	Từ nhà bà Lượng đến đầu cầu ngầm II
	700.000

	2.7
	Đường ngã 3 lâm nghiệp đến nhà ông Phong (ngã tư Quảng trung)
	1.000.000

	2.8
	Từ giáp nhà Ông Hoà (Ngã tư Q.Trung) đến giáp đường rẽ đi đầm sen
	600.000

	2.9
	Đường từ giáp đường rẽ đi đầm sen đến cầu 6 tấn
	400.000

	2.10
	Đất bám đường từ sau nhà bà Nhường Geo đến giáp hộ bám đường quốc lộ 18A
	300.000

	2.11
	Các khu khác còn lại
	150.000

	XI
	Xã Quảng Minh (xã trung du)
	

	1
	Đất bám đường Quốc lộ 18A
	

	1.1
	Từ đầu cầu Hải Hà đến lối rẽ vào UBND xã
	2.000.000

	1.2
	Từ giáp lối rẽ vào UBND xã đến đầu Núi Chùa
	1.000.000

	1.3
	Từ giáp đầu núi chùa đến giáp Quảng Thành
	500.000

	2
	Các khu vực khác ( không bám đường Quốc lộ 18A)
	

	2.1
	Đất bám đường từ giáp quốc lộ 18A qua UBND xã đến ngã 4 cống ông Thu
	500.000

	2.2
	Đất bám đường từ ngã 4 cống ông thu đến giáp Quảng thắng
	300.000

	2.3
	Đất bám đường từ cống nhà ông Quy đến giáp đê ông Đình
	200.000

	2.4
	Đất bám đường từ lối rẽ trường tiểu học đến giáp đê ông Đình
	200.000

	2.5
	Đất bám đường từ ngã 3 trạm xá đến giáp nghĩa địa
	200.000

	2.6
	Đất bám đường từ giáp ngã 4 cống ông Thu đến giáp bờ đê
	200.000

	2.7
	Đất bám đường từ giáp ngã 4 cống ông Thu đến giáp quốc lộ 18A (khu lò gạch ông Tẩy)
	200.000

	2.8
	Các khu vực khác còn lại
	150.000

	XII
	Xã Quảng Thắng (Xã trung du)
	

	1
	Đất bám đường từ giáp Quảng thành theo trục đường bê tông xã đến nhà ông Hoa
	200.000

	2
	Đất bám đường từ nhà ông Trần Biên đến cống Đại long Điền
	150.000

	3
	Đất bám đường từ nhà ông Điển đến giáp xã Quảng Minh
	150.000

	4
	Đất bám đường từ nhà ông Sơn đến nhà ông Cắm
	120.000

	5
	Các khu khác còn lại
	100.000

	XIII
	Xã Quảng Trung (xã trung du)
	

	1
	Đường từ nhà Ông Tiến Liên ngã 4 Quảng Trung đến ông Xuân
	600.000

	2
	Đất bám đường từ ông Xoà đến cầu 6 tấn
	400.000

	3
	Đất bám đường từ giáp cầu 6 tấn đến giáp Quảng Điền
	400.000

	4
	Đất bám đường từ giáp nhà ông Xuyên đến cầu ngầm xã
	200.000

	5
	Từ giáp nhà Ông Tiến Liên ngã 4 Quảng trung đến giáp xã Phú Hải (theo đường lâm nghiệp).
	700.000

	6
	Các khu khác còn lại
	150.000

	XIV
	Xã Phú Hải (xã trung du)
	

	1
	Từ đầu cầu Hải Hà đến lối rẽ vào sân vận động
	800.000

	2
	Đất bám đường từ lối rẽ sân vận động đến hết nhà ông Nam
	700.000

	3
	Từ phía sau nhà ông Minh đến trạm xăng dầu
	450.000

	4
	Từ lối rẽ vào bến đá đến nhà ông Kiều la
	700.000

	5
	Từ phía sau nhà ông Chẩm đến bến đền
	300.000

	6
	Từ sau nhà bà Bé đến trạm y tế xã
	300.000

	7
	Từ nhà ông Nhị (thôn Bắc) đến đường rẽ xuống cảng
	300.000

	8
	Từ bến đá (theo đường lâm nghiệp) đến giáp Q.Trung, Thị Quảng Hà
	700.000

	9
	Từ giáp Nhà ông Kiều đến khe la
	700.000

	10
	Từ sau nhà bà Lợi đến giáp xã Quảng trung
	300.000

	11
	Từ sau nhà ông Hùng theo đường vào thôn Bắc đến nhà ông Tập
	200.000

	12
	Các khu khác còn lại
	150.000

	XV
	Xã Quảng Điền (xã trung du)
	

	1
	Đất bám đường từ ngã 3 Quảng Long, Quảng trung đến cống đối diện giáp với ranh giới xã Q.Trung,
	400.000

	2
	Từ cống đối diện giáp ranh giới xã Quảng Trung đến giáp xã Quảng Phong
	500.000

	3
	Đất bám đường từ cửa hàng Quảng phong đến bến tàu cũ
	150.000

	4
	Từ giáp cửa hàng Q. Phong đến đối diện nhà ông Thắng Q. Phong (cả 2 bên đường Q.phong,Q.điền)
	250.000

	5
	Từ ngã 3 bảng tin đến giáp Quảng phong
	150.000

	6
	Từ ngã 3 Quảng Trung, Quảng Long, Quảng Điền theo đường Thanh niên đến hết ranh giới Quảng Điền
	150.000

	7
	Từ ngõ nhà ông Dân đi nông trường đến mốc giới Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Điền
	150.000

	8
	Từ nhà ông Môn đến nhà ông Xuyên
	150.000

	9
	Từ ao ông Thành đến nhà bà Thìn
	150.000

	10
	Các khu các còn lại
	120.000


II. Bảng giá đất nông nghiệp

A- Đất trồng Lúa Nước
	Vị trí
	Vùng, địa danh theo vị trí đất
	Mức giá (đ/m2)

	I
	Vùng trung du
	

	1
	Thị trấn Quảng Hà
	32.000

	2
	Các xã: Quảng Minh, Quảng Trung, Phú Hải, Quảng Chính
	30.000

	3
	Xã Quảng Điền
	28.000

	4
	Xã Quảng Thắng
	26.000

	II
	Vùng miền núi
	2.000

	1
	Các xã: Quảng Thành, Quảng Long,
	28.000

	2
	Các xã: Đường Hoa, Quảng Phong.
	26.000

	3
	Các xã: Quảng Thịnh, Tiến Tới
	24.000

	4
	Các xã: Cái Chiên
	21.000

	5
	Các xã: Quảng Đức, Quảng Sơn
	20.000


B- Đất trồng cây hàng năm còn lại (gồm đất trồng lúa nước còn lại, đất trồng lúa nương, đất trồng cõy hàng năm khác)
	Vị trí
	vùng, địa danh theo vị trí đất
	Mức giá (đ/m2)

	I
	Vùng trung du
	30.000

	1
	Thị trấn Quảng Hà
	28.000

	2
	Các xã: Quảng Minh, Quảng Trung, Phú Hải, Quảng Chính
	26.000

	3
	Xã Quảng Điền
	

	4
	Xã Quảng Thắng
	24.000

	II
	Vùng miền núi
	

	1
	Các xã: Quảng Thành, Quảng Long,
	26.000

	2
	Các xã: Đường Hoa, Quảng Phong.
	24.000

	3
	Các xã: Quảng Thịnh, Tiến Tới
	22.000

	4
	Các xã: Cái Chiên
	19.000

	5
	Các xã: Quảng Đức, Quảng Sơn
	18.000


C- Đất trồng cây lâu năm
	Vị trí
	vùng, địa danh theo vị trí đất
	Mức giá (đ/m2)

	I
	Vùng trung du
	

	1
	Thị trấn Quảng Hà
	

	2
	Các xã: Quảng Minh, Quảng Trung, Phú Hải, Quảng Chính
	27.000

	3
	Xã Quảng Điền
	25.000

	4
	Xã Quảng Thắng
	23.000

	II
	Vùng miền núi
	

	1
	Các xã: Quảng Thành, Quảng Long
	22.000

	2
	Các xã: Đường Hoa, Quảng Phong
	23.000

	3
	Các xã: Quảng Thịnh, Tiến Tới
	22.000

	4
	Các xã: Cái Chiên
	17.000

	5
	Các xã: Quảng Đức, Quảng Sơn
	16.000

	
	
	


D- ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
	Vị trí
	Nội dung
	Mức giá

(đ/m2)

	1
	Quảng Minh, Quảng Trung, Phú Hải, Quảng Chính, Quảng Điền, thị trấn Quảng Hà
	3.000

	2
	Quảng Thành, Quảng Long, Quảng Phong, Đường Hoa, Tiến Tới , Quảng Thắng
	2.000

	3
	Cái Chiên, Quảng Đức, Quảng Thịnh, Quảng Sơn
	1.700


E- ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1- Đất bãi triều: 1.500đ/m2

2- Đầm ven biển: 4.500đ/m2

3- Hồ, đầm nội địa:

	Vị trí
	vùng, địa danh theo vị trí đất
	Mức giá (đ/m2)

	I
	Vùng trung du
	

	1
	Thị trấn Quảng Hà
	21.000

	2
	Các xã: Quảng Minh, Quảng Trung, Phú Hải, Quảng Chính
	20.000

	3
	Xã Quảng Điền
	18.000

	4
	Xã Quảng Thắng
	17.000

	II
	Vùng miền núi
	

	1
	Các xã: Quảng Thành, Quảng Long,
	18.000

	2
	Các xã: Đường Hoa, Quảng Phong.
	17.000

	3
	Các xã: Quảng Thịnh, Tiến Tới
	15.000

	4
	Các xã: Cái Chiên
	13.000

	5
	Các xã: Quảng Đức, Quảng Sơn
	12.000








